
3 

 
TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 

BN1260466 – N.T.N (1972), là mẹ của 
BN1247830 (công bố ngày 01/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Hoàn thành cách ly tập trung chuyển sang tại nhà từ ngày 
27/11/2021 

02 

BN1260467 – N.T.P (1981), là mẹ của 
BN1247829(công bố ngày 01/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An 

Thanh Hà 
Tiệm Spa chị 

Lý 
Sáng 27/11/2021 

Tân An 

Quán ăn đối 
diện bến xe Hội 

An 
Chiều 27/11/2021 

Chợ Tân An: 
hàng mì, rau 

sống, thịt, tôm, 
giá 

9h ngày 
29/11/2021 

Cẩm Hà 

Điểm tiêm vắc 
xin nhà văn hóa 

thôn Bầu Ốc 
Chiều 28/11/2021 

Chợ Bầu Ốc: 
thịt, cá, rau 

Sáng 30/11/2021 

 
Quán café 
Hoàng Thu 

7h30 ngày 
29/11/2021 

03 
BN1260468 – N.V.M (1979), là cha của 
BN1247829(công bố ngày 01/12/2021) 

Quảng 
Nam 

Hội An Cẩm Hà 
Quán café chị 

Tiền 

Sáng các 
28/11/2021, 

29/11/2021, 8h30 
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- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

đến 9h 
30/11/2021 

Điểm tiêm vắc 
xin nhà văn hóa 

thôn Bầu Ốc 
Chiều 28/11/2021 

Sơn 
Phong 

Tiệm điện thoại 
Táo, đường Lý 
Thường Kiệt 

15h và 18h ngày 
30/11/2021 

 
Quán cháo lòng 
đường Nguyễn 

Duy Hiệu 

15h30 ngày 
30/11/2021 

04 

BN1260469 – N.G.H (2016), là em của 
BN1247829(công bố ngày 01/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

05 

BN1260470 – N.V.G.A (2014), là F1 của 
BN1247829(công bố ngày 01/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

06 

BN1260471 – N.T.K.L (1975) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An 

 
Chợ Hội An: 
mua rau, thịt 

Hàng ngày 

Cẩm Hà 
Điểm tiêm vắc 
xin nhà văn hóa 

thôn Bầu Ốc 

10h ngày 
29/11/2021 
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07 

BN1260472 – T.T.T.D (1986), là F1 của 
BN1247829(công bố ngày 01/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Nghề nghiệp: buôn bán. 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An 

Cẩm Hà 

Quán cao lầu 
Lệ, bún chả cá 

Ánh 
Sáng 29/11/2021 

Điểm tiêm vắc 
xin nhà văn hóa 

thôn Bầu Ốc 
Chiều 29/11/2021 

 

Quán xôi Dung, 
quán cháo 

đường Lý Thái 
Tổ 

Sáng 30/11/2021 

Điện 
Bàn 

 
Quán Kim Chi, 

gần ngã 3 
Thống Nhất 

17h30 ngày 
30/11/2021 

08 

BN1260473 – L.T.T (1954), là F1 của 
BN1247829(công bố ngày 01/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An Cẩm Hà 

Bán giá lẻ tại 
chợ Bầu Ốc 

Hàng ngày 

Điểm tiêm vắc 
xin nhà văn hóa 

thôn Bầu Ốc 
Ngày 29/11/2021 

09 

BN1260474 – N.M (1958), là F1 của 
BN1247829(công bố ngày 01/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An Cẩm Hà 
Điểm tiêm vắc 
xin nhà văn hóa 

thôn Bầu Ốc 
Ngày 27/11/2021 

Điện 
Bàn 

Vĩnh 
Điện 

Bỏ sỉ giá tại 
chợ Vĩnh Điện 

5h đến 6h30 hàng 
ngày 

10 
BN1260475 – P.P.B (1992) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Trung – Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 
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11 
BN1260476 – H.V.P (1999) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 

Khu cách ly 

12 

BN1260477 – N.D.V (1994), là F1 của 
BN1163413 (công bố ngày 25/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: KP Mỹ Nam, An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 25/11/2021, lấy mẫu lần 2 

13 
BN1260478 – T.T.T.T (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Phước, Phú Ninh 

Chăm sóc F0 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 

14 

BN1260479 – P.T.T.Q (2016), là F1 của 
BN1232300 (công bố ngày 30/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Khê, Tam Xuân 2, Núi Thành 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

 
Lớp lớn 4 

trường mẫu 
giáo Trúc Đào 

Ngày 29/11/2021 

15 

BN1260480 – H.T.T (1979) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tứ Ngân, Điện Ngọc, Điện Bàn 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly từ ngày 24/11/2021 

16 

BN1260481 – H.V.L.V (2010) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tứ Ngân, Điện Ngọc, Điện Bàn 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly từ ngày 24/11/2021 

17 
BN1260482 – N.T.N (1951) 
- Giới tính: nữ 

Cách ly từ ngày 24/11/2021 
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- Địa chỉ: Khối 2A, Điện Nam Bắc, Điện 
Bàn 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

18 

BN1260483 – H.T.M.D (2007), là con của 
BN1205587 (công bố ngày 28/11/2021) 
huỳnh thị ái trinh 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trà Cai, Hòa Thuận, Tam Kỳ 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Điều trị tại Bệnh viện từ ngày 28/11/2021, lấy mẫu lần 2 

19 

BN1260484 – N.T.T (1979) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Quang, Bình Quế, Thăng 
Bình 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Bình Quế 

Cửa hàng tại 
nhà BN 

Hàng ngày 

Chợ gần nhà 
BN 

Thường xuyên 

20 

BN1260485 – P.T.L (1975) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phái Nhơn, Tam Hiệp, Núi Thành 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Nấu ăn tại KCL 

Chu Lai 
6h đến 19h hàng 

ngày 

21 

BN1260486 – T.N.C.P (2010), là F1 của 
BN1186554 (công bố ngày 27/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phước Lộc, Tam Thái, Phú NInh 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 25/11/2021, lấy mẫu lần 2 

22 
BN1260487 – L.T.A.L (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ 

Chăm sóc F0 ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 
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23 

BN1260488 – N.T.S (1940), dịch tễ trở về 
từ Đồng Nai 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Hòa, Duy Trung, Duy Xuyên 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 30/11/2021 

24 

BN1260489 – L.N.B.T (2014), là F1 của 
BN1186554 (công bố ngày 27/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đại An, Tam Đại, Phú Ninh 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 27/11/2021, lấy mẫu lần 2 

25 

BN1260490 – H.L.T (1996) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Cẩm Phô, Hội An 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An 

 
Quán bánh căn 

đường Trần Cao 
Vân 

17h30 các 
ngày 

27/11/2021 
và 

28/11/2021 

 
Quán café 

Hương 
Trưa 

29/11/2021 

26 

BN1260491 – V.T.V (1988) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hoàn thành cách ly tập trung, chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 
26/11/2021 

27 Tiên phước công bố 04 ca bệnh, từ BN1260492 đến BN1260495, tất cả đều được cách ly từ trước 

28 

BN1260496 – L.T.H (1966) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Thành 3, Bình An, Thăng 
Bình 

Cách ly từ ngày 26/11/2021 
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 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

29 

BN1260497 – H.H.M.T (2019), dịch tễ 
trở về từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Đông, Đại Hiệp, Đại Lộc 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Giám sát y tế ngày khi về địa phương từ ngày 28/11/2021 

30 Hiệp đức công bố 17 ca bệnh từ BN1260498 đến BN1260501, từ BN1260516 đến BN1260527 và BN1260529 

31 

BN1260502 – H.V.T (1990), dịch tễ trở 
về từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thu Bồn Tây, Duy Tân, Duy 
Xuyên 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 30/11/2021 

32 

BN1260503 – M.A.T (1993), tài xế lái xe 
từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Minh – Điện Bàn 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 

33 

BN1260504 – N.C.Q.A (2009) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Tiến 
Lớp 7/5 trường 
THCS Phan Bá 

Phiến 

Từ ngày 
21/11/2021 đến 

29/11/2021 

34 
BN1260505 – C.N.G.H (2014) 
- Giới tính: nam 

Cách ly tại nhà từ ngày 29/11/2021, lấy mẫu lần 2 



10 

- Địa chỉ: Phú Vĩnh, Quế Xuân 2, Quế Sơn 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

35 

BN1260506 – N.N.T.K (2003) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thạch Khê, Quế Mỹ, Quế Sơn 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 20/11/2021, lấy mẫu lần 2 

36 

BN1260507 – L.T.T (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Long Xuyên 2, Nam Phước, Duy 
Xuyên 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 30/11/2021, kết quả PCR ngày 29/11/2021 âm 
tính 

37 

BN1260508 – Đ.T.H (1995), là con 
BN1247859 (công bố ngày 01/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Dưỡng Xuân, Quế Xuân 1, Quế 
Sơn 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Cửa hàng Her 
Wedding 

14h đến 17h ngày 
26/11/2021 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
1 

Nhà thời giáo 
xứ Xuân Thạnh 

17h30 đến 19h30 
ngày 26/11/2021 

Đám cưới nhà 
L.T.Đ.L 

Ngày 28/11/2021 

Quế Xuân 
2 

Đám cưới tại 
nhà Đ.T.V 

Ngày 27/11/2021 

38 

BN1260509 – P.T.M (1962), là mẹ BN 
kim chi 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Phước, Tiên Kỳ, Tiên 
Phước 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Kỳ 

Chợ Tiên 
Phước: hàng cá, 
hàng thịt gà chị 

Hoa 

Sáng 30/11/2021 



11 

39 

BN1260510 – H.V.T.N (2010) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ thường trú: An Trung, Tiên Kỳ, 
Tiên Phước 
- Nơi ở: Bình Phước, Tiên Kỳ, Tiên Phước 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 26/11/2021, lấy mẫu lần 2 

40 

BN1260511 – Ô.T.T.H (1979), là F1 của 
BN1110363 (công bố ngày 23/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Trung, Tiên Kỳ, Tiên Phước 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 24/11/2021, lấy mẫu lần 2 

41 

BN1260512 – T.T.K.C (1988), dịch tễ trở 
về từ Kon Tum 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Phước, Tiên Kỳ, Tiên 
Phước 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Bắc Trà 
My 

Thị trấn 
Bắc Trà 

My 

Quán nhậu 
đường Võ 

Nguyên Giáp 
Ngày 27/11/2021 

Tiên 
Phước 

Tiên Kỳ 

Chợ Tiên 
Phước: hàng 

rau cô Nam, rau 
sống chị 

Cương, cá chị 
Thương, hàng 

thịt bò 

Sáng 28/11/2021 

42 

BN1260513 – T.Đ.T (2012), là con BN 
kim chi 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Phước, Tiên Kỳ, Tiên 
Phước 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Kỳ 
Lớp 4C trường 
tiểu học Kim 

Đồng 
Ngày 29/11/2021 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

43 

BN1260514 – N.T.L (1969), là mẹ của 
BN1247837 (công bố ngày 01/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 4, Tiên Hiệp, Tiên Phước 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 24/11/2021 

44 

BN1260515 – Đ.N.Khang (2015) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tiên Cẩm, Tiên Phước 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà, lấy mẫu lần 2 

45 

BN1260528 – T.N.L (1992), là F1 của BN 
phạm phú Bình 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nam Hà, Điện Trung, Điện Bàn 
- Tạm trú: Đường DT617, Tam Trà, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Trà 
Công trình ở 
thôn Phú Tứ 

Ngày 25/11/2021 
và 29/11/2021 

46 
BN1260530 -  L.V.S.L (1993) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đại Hưng, Đại Lộc 

Đang điều tra dịch tễ 

47 
BN1260531 -  N.T.L (1981) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Biên Hòa, Đồng Nai 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 




